
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP 
Xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 09-2025 

(Bao gồm các cá nhân thuộc đợt 8 bổ sung – 2025 đối với các cá nhân chưa có 
kết quả sát hạch và đợt 9 – 2025) 

 

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2025, Chủ tịch Hội đồng xét cấp 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc tổ chức lập biên bản tổng 
hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng về việc xét cấp chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2025 như sau: 

Địa điểm: Phòng họp Sở Xây dựng - 39 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

I. Thành phần dự họp: 

1. Ông Nguyễn Phúc Nhân  - Chủ tịch Hội đồng - Chủ trì; 

2. Ông Nguyễn Đức On  - Phó Chủ tịch Hội đồng (nghỉ phép); 

3. Ông Phạm Hoàng Việt  - Ủy viên; 

4. Ông Huỳnh Văn Viện  - Ủy viên; 

5. Ông Lê Nguyễn Tấn Phú - Ủy viên; 

6. Ông Võ Hoàng Hải  - Ủy viên; 

7. Ông Võ Anh Tùng  - Ủy viên; 

8. Ông Huỳnh Duy Thông  - Thư ký Hội đồng. 

II. Nội dung cuộc họp: 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng của 34 cá nhân với 54 lĩnh vực hoạt động xây dựng; bảng đánh giá năng 
lực hành nghề của các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng. 

Đối chiếu với các điều kiện, tiêu chí về đánh giá năng lực để xét cấp chứng 
chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.  

III. Kiến nghị - Kết luận:  

- Thống nhất kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối 
với 34 cá nhân (Có Bảng tổng hợp nội dung xét, đánh giá năng lực của các cá 
nhân kèm theo). 



 

- Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng ký 
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng sau khi có kết quả thi 
sát hạch theo quy định. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./. 
 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 
 
 
 
 

 
 

Huỳnh Duy Thông 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 
 
 

 
 

Giám đốc Sở Xây dựng 
Nguyễn Phúc Nhân 

 
 

 
 

 



Nguyễn Phúc 
Nhân - CT.HĐ

Nguyễn Đức 
On - Phó 
CTHĐ

Phạm Hoàng 
Việt - Ủy viên

Lê Nguyễn Tấn 
Phú - Ủy viên

Huỳnh Văn 
Viện - Ủy viên

Võ Hoàng Hải 
- Ủy viên

Võ Anh Tùng - 
Ủy viên

1 QNG-00085211 Phan Thành Châu 26/02/1982

Kỹ sư xây 
dựng Dân 

dụng & Công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu 
công trình dân 
dụng - hạng III 

(hết hạn)

Thiết kế kết cấu 
công trình.

II
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Thiết kế 
kết cấu công trình - hạng II theo quy định tại khoản 2 Điều 83 

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng II - Thiết 

kế kết cấu công 
trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Chủ trì thiết kế kết cấu các công trình: Nhà máy chế biến 
các sản phẩm từ gỗ Phúc Phát Hưng (công trình cấp III); 

Nhà máy chế tạo thiết bị phụ trợ và bãi đỗ phương tiện vận 
tải cho Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung 

Quất (công trình cấp III)

Công ty 
TNHH xây 

dựng - 
thương mại 

dịch vụ 
Thiên Việt

12

2 THX-00100803 Nguyễn Thành Nghĩa 29/10/1974
Kỹ sư đô thị 

cấp thoát nước

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật - 

hạng II

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.
II

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng II theo quy định tại khoản 2 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng II - Giám 

sát công tác xây 
dựng công trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Giám sát trưởng các công trình: Khu dân cư kết hợp chỉnh 
trang đô thị tại phường Trương Quang Trọng, thành phố 
Quảng Ngãi (công trình cấp III); Khu dân cư đường Trần 
Khánh Dư phục vụ tái định cư dự án khu đô thị bờ Nam 

sông Trà Khúc, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn I) (công 
trình cấp III)

Ban Quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng và 

phát triển 
quỹ đất 

thành phố

24

3 QNG-00094171 Nguyễn Phiên 02/01/1985
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 

Đường

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình giao thông 
cầu, đường bộ - 

hạng II

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.
II

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng II theo quy định tại khoản 2 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng II - Giám 

sát công tác xây 
dựng công trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Giám sát trưởng các công trình: Đường đô thị 02 (Quảng 
Trường - ĐT.05) (công trình cấp III); Khu dân cư OM12 

tại trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới (công trình cấp 
III)

Công ty Cổ 
phần tư vấn 
xây dựng 
công trình 

Trường 
Thành
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4 QNG-00018823 Lê Quốc Thắng 08/06/1986
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát thi công 
xây dựng công 

trình Dân dụng và 
HTKT (cấp nước, 
thoát nước) - hạng 

III

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình: Dân dụng, 
công nghiệp, giao 
thông cầu đường, 

thủy lợi

III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại khoản 3 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với 
lĩnh vực giám sát công tác xây dựng  không tách riêng loại công 

trình mà gộp chung theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây 
dựng quy định tại phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Trường hợp này 
tham gia quản lý 

chất lượng, kg nêu 
rõ là có tham gia 
giám sát kg (ktra 

lại) (Cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ 

giám sát của chủ 
đầu tư)

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

BQL dự án 
ĐTXD 

huyện Tư 
Nghĩa

06

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng - 

hạng III (hết hạn)

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình: dân 

dụng, công 
nghiệp, giao 

thông cầu đường, 
thủy lợi

III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại khoản 3 Điều 

85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với lĩnh vực 
quản lý dự án không tách riêng loại công trình mà gộp chung theo 
quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây dựng quy định tại phụ 

lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Định giá xây 
dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Định giá 

xây dựng - hạng III theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị 
định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - Định 

giá xây dựng.
Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

5 QNG-00008432 Trần Xuân Khoa 15/01/1980
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 

đường

Giám sát thi công 
xây dựng công 

trình Giao thông 
(đường bộ) - hạng 

II

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.
II

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng II theo quy định tại khoản 2 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng II - Giám 

sát công tác xây 
dựng công trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Giám sát trưởng các công trình (theo xác nhận của chủ đầu 
tư): Đường nội thị trấn Chợ Chùa và đường cầu Bến Đá, 

huyện Nghĩa Hành (công trình cấp III); Đường quốc lộ 1A - 
Trường đại học Phạm Văn Đồng - Trường mầm non (công 

trình cấp III)

Công ty cổ 
phần tư vấn 
xây dựng 
công trình 

Trường 
Thành
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6 QNG-00081074 Trần Quang Triều 12/10/1978
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 

đường

Định giá xây dựng 
- hạng III

Định giá xây 
dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Định giá 

xây dựng - hạng III theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị 
định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - Định 

giá xây dựng.
Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Cầu 
Suối Nang 3 (dự án nhóm C)

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Trà Bồng

14

7 QNG-00079239 Tôn Long Tào 12/02/1976
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 

Đường

 Định giá xây 
dựng - hạng III 

(hết hạn)

Định giá xây 
dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Định giá 

xây dựng - hạng III theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị 
định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - Định 

giá xây dựng.
Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Phụ trách quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Cầu 
Suối Nang 3 (dự án nhóm C)

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Trà Bồng

16

Tham gia quản lý dự án, quản lý chất lượng, chi phí đầu tư 
xây dựng các dự án: Trường tiểu học và THCS Nghĩa Điền 

giai đoạn 1 (dự án nhóm C, công trình cấp III); Trường 
mầm non Nghĩa Mỹ (dự án nhóm C, công trình cấp III)

Hạng 
năng lực 
đề nghị

Tổng hợp, đánh giá của Ủy viên thường trực Hội đồng về sự 
phụ hợp năng lực hành nghề đề nghị của cá nhân với quy định 

của Nghị định 175/2024/NĐ-CP

Năng lực hành 
nghề đã được 

cấp

Năng lực hành 
nghề đề nghị cấp

theo nội dung 
đơn

Trình độ 
chuyên môn

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VỀ NĂNG LỰC ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC (ĐỢT 09 - NĂM 2025)

STT
Mã số CCHN  đã 
được cấp (nếu có)

Họ và tên Năm sinh
Đơn vị công 

tác

Số 
năm 
kinh 
nghiệ

m

Ý kiến thành viên Hội đồng

Kinh nghiệm công việc đã thực hiện có liên quan đến 
nội dung đề nghị cấp năng lực hành nghề

Tổng hợp ý kiến 
nhận xét của các 
thành viên hội 

đồng



8 Nguyễn Tấn Hội 17/10/1990

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
xây dựng cầu 

đường

Cấp lần đầu.

Giám sát công 
nghiệp & HTKT; 

Giám sát công 
trình giao thông 
cầu, đường bộ

III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại khoản 3 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với 
lĩnh vực giám sát công tác xây dựng  không tách riêng loại công 

trình mà gộp chung theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây 
dựng quy định tại phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Trường hợp này 
chưa co chứng chỉ 

nhưng tham gia 
giám sát có phù 
hợp không (Cá 
nhân thực hiện 
nhiệm vụ do cơ 
quan nhà nước 

giao)

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Sơn Tây

5

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

9 Nguyễn Văn Phi 20/04/1992
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 

giao thông
Cấp lần đầu.

Giám sát công 
nghiệp & HTKT; 

Giám sát công 
trình giao thông 
cầu, đường bộ

III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại khoản 3 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với 
lĩnh vực giám sát công tác xây dựng  không tách riêng loại công 

trình mà gộp chung theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây 
dựng quy định tại phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Trường hợp này 
chưa co chứng chỉ 

nhưng tham gia 
giám sát có phù 
hợp không (Cá 
nhân thực hiện 
nhiệm vụ do cơ 
quan nhà nước 

giao)

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Sơn Tây

11

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

10 QNG-00046010 Hồ Thanh Ănggila 01/02/1985
Kỹ sư xây 

dựng Thủy lợi - 
Thủy điện

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình NN&PTNT 
(thủy lợi) - hạng 

III

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình NN&PTNT
III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại khoản 3 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với 
lĩnh vực giám sát công tác xây dựng  không tách riêng loại công 

trình mà gộp chung theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây 
dựng quy định tại phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Tham gia giám sát công tác xây dựng các công trình (theo 
xác nhận của chủ đầu tư): Kênh B10 (DATP1) thuộc dự án 
khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền 

Trung - tỉnh Quảng Ngãi (công trình cấp IV); Kè chống sạt 
lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi (công trình cấp IV)

Công ty 
TNHH tư 
vấn đầu tư 

và xây dựng 
Liên Việt

16

11 QNG-00008418 Tô Văn Bình 20/12/1982

Kỹ sư công 
nghệ xây dựng 
Dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình DD&CN - 

hạng III (hết hạn)

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình DD&CN 

II

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng II theo quy định tại khoản 2 
Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với 
lĩnh vực giám sát công tác xây dựng  không tách riêng loại công 

trình mà gộp chung theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây 
dựng quy định tại phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng II - Giám 

sát công tác xây 
dựng công trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.
Giám sát trưởng công trình (theo xác nhận của chủ đầu tư): 
Trụ sở làm việc UBND huyện Sơn Tây (công trình cấp II)

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Sơn Tây

15

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Dân dụng; 

HTKT; 
NN&PTNT - hạng 

III (hết hạn)

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.
Tham gia giám sát, quản lý dự án công trình: Xây dựng cơ 
sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long, huyện 

Sơn Tây (dự án nhóm C, công trình cấp IV)

12 Huỳnh Trọng Thiện 29/03/1992

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Cấp lần đầu.

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình giao thông 

đường bộ

III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại khoản 3 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với 
lĩnh vực giám sát công tác xây dựng  không tách riêng loại công 

trình mà gộp chung theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây 
dựng quy định tại phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Trường hợp này 
chưa co chứng chỉ 

nhưng tham gia 
giám sát có phù 
hợp không (Cá 
nhân thực hiện 
nhiệm vụ do cơ 
quan nhà nước 

giao)

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Sơn Tây

2

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Tham gia quản lý dự án, giám sát công tác xây dựng công 
trình (theo xác nhận của chủ đầu tư): Đường đô thị 02 

(Quảng trường - ĐT.05), huyện Sơn Tây (dự án nhóm C, 
công trình cấp III)

Tham gia quản lý dự án, giám sát công tác xây dựng công 
trình (theo xác nhận của chủ đầu tư): Đường trung tâm 
cụm xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây (dự án nhóm C, công 

trình cấp III)

Tham gia giám sát, quản lý dự án công trình (theo xác 
nhận của chủ đầu tư): Khắc phục đường Sơn Tân - Sơn 

Lập (ĐH.83) và KDC Anh Nhoi 2 (dự án nhóm C, công 
trình cấp IV); Đường vào xóm ông Du thôn Đawk Doa  

(dự án nhóm C, công trình cấp IV)



13 QNG-00051845 Nguyễn Văn Lộc 18/08/1988

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình DD&CN 

II

Đánh giá không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 
Giám sát công tác xây dựng công trình - hạng II theo quy định 

tại khoản 2 Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 
Lý do: Hồ sơ kinh nghiệm cung cấp không đảm bảo chức danh, số 
lượng công trình theo quy định nêu trên " Đã phụ trách lĩnh vực 
chuyên môn về giám sát thi công xây dựng  của Ban quản lý dự 
án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát 
trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng  phần việc thuộc nội dung 
đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 

công trình cấp III" 

Không đủ điều kiện 
sát hạch hạng II - 
Giám sát công tác 

xây dựng công 
trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Sơn Tây

10

Quản lý dự án xây 
dựng công trình 

Dân dụng; HTKT; 
Giao thông - hạng 

III (hết hạn)

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

14 QNG-00096153 Nguyễn Lê Trọng 18/01/1985
Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình - hạng II

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Kiên 
cố hóa các tuyến kênh mương trên địa bàn xã Tịnh Ấn 
Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Khê, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, 

Tịnh Hòa năm 2020 (dự án nhóm C) 

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ thành 
phố Quảng 

Ngãi

15

15 Phạm Lê Cảm 02/10/1997
Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Cấp lần đầu.
Thiết kế kết cấu 

công trình.
III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Thiết kế 
kết cấu công trình - hạng III theo quy định tại khoản 3 Điều 83 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Bảng điểm kèm 

theo văn bằng phù hợp với quy định tại Phụ lục VI Nghị định này.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Thiết kế kết cấu 
công trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Ktra lại trường hợp 
này chưa đủ số 

lượng công trình 
(03 cấp III hoặc 05 
cấp IV) (02  công 
trình cấp IV tương 
đương với 01 công 

trình cấp III)

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Công ty 
TNHH xây 

lắp Kiến 
Vàng

5

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.
III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại khoản 3 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

16 Nguyễn Thế Long 04/12/1988
Cao đẳng kỹ 
thuật công 

trình
Cấp lần đầu.

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.
III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại khoản 3 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Trường hợp này 
chưa co chứng chỉ 

nhưng tham gia 
giám sát có phù 
hợp không (Cá 
nhân thực hiện 
nhiệm vụ do cơ 
quan nhà nước 

giao)

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Trung tâm 
phát triển 

quỹ đất tỉnh 
Quảng Ngãi

10

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

17 QNG-00008420 Trần Thanh Hải 06/10/1982

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 

trình giao 
thông

Giám sát công 
trình Đường bộ - 
hạng III (hết hạn)

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình giao thông 
cầu, đường bộ

II

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại khoản 3 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với 
lĩnh vực giám sát công tác xây dựng  không tách riêng loại công 

trình mà gộp chung theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây 
dựng quy định tại phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Sơn Tây

8

Quản lý dự án xây 
dựng công trình 
giao thông cầu, 
đường bộ - hạng 

III (hết hạn)

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

18 Trần Quốc Huy 02/04/1992
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Cấp lần đầu.

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình DD&CN 

III
Đánh giá không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

Giám sát công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định 
tại khoản 3 Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Sơn Tây

5

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Tham gia giám sát, quản lý dự án công trình: Xây dựng cơ 
sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long, huyện 

Sơn Tây (dự án nhóm C, công trình cấp IV)

Tham gia thiết kế các công trình: Trường Tiểu học Đức 
Chánh; Hạng mục: Dãy nhà lớp học 06 phòng, 02 tầng 

(công trình dân dụng cấp III); Trường Tiểu học Đức Hòa 
Hạng Mục: Khối nhà hiệu bộ và các phòng học bộ môn, 
Khu nhà ăn bán trú (công trình dân dụng cấp III); Đầu tư 
trung tâm văn hóa – Thể thao các xã, phường trên địa bàn 
thành phố (hạng mục: Nhà văn hóa phường Quảng Phú - 
công trình cấp IV, Nhà văn hóa phường Lê Hồng Phong - 

công trình cấp IV);

Tham gia giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình: Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ 

cho hệ thống xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với 
biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi 

(dự án nhóm C, công trình cấp IV); Khu dân cư Tịnh Kỳ 
(giai đoạn 2)  (dự án nhóm C, công trình cấp IV)

Phụ trách giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (theo xác nhận của chủ đầu tư): Đường trung tâm 

huyện Sơn Tây (dự án nhóm C, công trình cấp III); Đường 
đô thị 02 (Quảng trường - ĐT.05), huyện Sơn Tây (dự án 

nhóm C, công trình cấp III)

Tham gia giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại 
xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (dự án nhóm C, công trình 
cấp IV); Trụ sở làm việc UBND huyện Sơn Tây (dự án 

nhóm C, công trình cấp II); Nhà thi đấu đa năng huyện Sơn 
Tây (dự án nhóm C, công trình cấp III); Trường PTDT bán 
trú TH&THCS Đinh Thanh Kháng, hạng mục: Xây dựng 
09 phòng học, nhà bán trú và HTKT khác (dự án nhóm C, 

công trình cấp III); 



19 Dương Anh Tuấn 10/06/1985

Kỹ sư xây 
dựng Dân 

dụng & Công 
nghiệp

Cấp lần đầu.
Giám sát công tác 

xây dựng công 
trình.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại  khoản 

3 Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Trà Bồng

13

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Định giá xây 
dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Định giá 

xây dựng - hạng III theo quy định tại  điểm c khoản 2 Điều 84 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - Định 

giá xây dựng.
Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

20 QNG-0046020 Trần Ngọc Điệp 21/09/1983
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 

Đường

Giám sát thi công 
xây dựng công 

trình Giao thông 
(đường bộ) - hạng 

II

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.
Tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu 

đô thị chợ mới Hạng Rượu (dự án nhóm C)

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Sông Trà

21

21 QNG-00049371 Lê Viết Thảo 02/11/1979
Kỹ sư kỹ thuật 

XDCTGT - 
Cầu Đường

Giám sát thi công 
xây dựng công 

trình Giao thông 
(đường bộ) - hạng 

II

Thiết kế xây dựng 
công trình đường 

bộ.
III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Thiết kế 
xây dựng công trình đường bộ - hạng III theo quy định tại  khoản 

3 Điều 82 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Thiết kế xây dựng 
công trình đường 

bộ.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Tham gia thiết kế xây dựng các công trình: Nâng cấp, sửa 
chữa các tuyến đường BTXM và hệ thống thoát nước trên 
địa bàn thành phố Quảng Ngãi (công trình đường bộ, cấp 

IV); Khu dân cư phía Nam đường Trần Văn Trà (công 
trình đường bộ, cấp III); Sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng giao thông trên địa bàn khu kinh tế Dung 
Quất năm 2024 (công trình đường bộ, cấp IV); BTXM 

tuyến ngõ ông Tý - Đập Ông Khổng (công trình đường bộ, 
cấp IV); BTXM tuyến Đội 10 - Kỳ Thọ Bắc (công trình 

đường bộ, cấp IV);

Công ty 
TNHH MTV 

tư vấn và 
xây dựng 

Thiên Hoàng 

13

22 QNG-00042481 Phạm Tuấn Hưng 01/05/1984
Kỹ sư kỹ thuật 
CTXD - Xây 

dựng DD&CN

Quản lý dự án xây 
dựng Cầu, Đường 
bộ - hạng III (hết 

hạn)

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.
Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu 

đô thị chợ mới Hạng Rượu (dự án nhóm C)

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Sông Trà

16

23 QNG-00042469 Nguyễn Hồng Sen 04/02/1983
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát xây 
dựng công trình 
HTKT cấp, thoát 
nước - hạng III

Giám sát công 
trình HTKT

III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại  khoản 
3 Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.  Đối với 

lĩnh vực giám sát công tác xây dựng  không tách riêng loại công 
trình mà gộp chung theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây 

dựng quy định tại phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Tham gia giám sát các công trình: HTKT cụm công nghiệp 
Ba Động, huyện Ba Tơ (công trình cấp IV); Khu dân cư 
chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng, thị trấn Ba Tơ 

(công trình cấp IV)

Công ty 
TNHH tư 
vấn và xây 
dựng Miền 

Trung

16

24 QNG-00189060 Nguyễn Tấn Quân 12/01/1997

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 

trình giao 
thông

Giám sát thi công 
xây dựng công 

trình Giao thông 
(đường bộ) - hạng 

III

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình giao 

thông cầu, đường 
bộ

III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 

85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.  Đối với lĩnh 
vực quản lý dự án  không tách riêng loại công trình mà gộp chung 
theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây dựng quy định tại 

phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.
Tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (theo 

xác nhận của Chủ đầu tư): Khu dân cư Tịnh Kỳ giai đoạn 2 
(dự án nhóm C)

Trung tâm 
phát triển 

quỹ đất tỉnh 
Quảng Ngãi

4

25 Nguyễn Ngọc Nghĩa 15/05/1975

Kỹ sư xây 
dựng công 

trình dân dụng - 
CN

Cấp lần đầu.

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình HTKT 
(cấp nước, thoát 
nước, điện chiếu 

sáng)

III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 

85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.  Đối với lĩnh 
vực quản lý dự án  không tách riêng loại công trình mà gộp chung 
theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây dựng quy định tại 

phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.
Tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (theo 

xác nhận của Chủ đầu tư): Khu dân cư Tịnh Kỳ giai đoạn 2 
(dự án nhóm C)

Trung tâm 
phát triển 

quỹ đất tỉnh 
Quảng Ngãi

24

26 Nguyễn Thanh Bình 08/02/1999
Kỹ sư kỹ thuật 

điện
Cấp lần đầu.

Thiết kế cơ - điện 
công trình - hệ 

thống điện.
III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Thiết kế 
cơ - điện công trình - hệ thống điện - hạng III theo quy định tại  
khoản 3 Điều 82 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Thiết kế cơ - điện 
công trình - hệ 

thống điện.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Công ty 
TNHH xây 

lắp Kiến 
Vàng

3

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị 

công trình.
III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác lắp đặt thiết bị công trình - hạng III theo quy định tại  
khoản 3 Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Tham gia giám sát, quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng các công trình (theo xác nhận của chủ đầu tư): 

Đường BTXM từ nhà bà Lý đến xóm Katet thôn Trà Niu, 
xã Trà Phong (dự án nhóm C, công trình cấp IV); Đường 
Trà Na - Trà Reo - Trà Bung, xã Trà Phong (dự án nhóm 

C, công trình cấp IV)

Tham gia thiết kế hệ thống điện các công trình: Trường 
tiểu học Đức Thạnh, hạng mục: 10 phòng học và phòng bộ 
môn (công trình cấp III); Trường tiểu học Đức Phú, hạng 
mục: Khối hiệu bộ và các phòng học môn (công trình cấp 

III); Đầu tư trung tâm văn hóa thể thao các xã  phường trên 
địa bàn thành phố (công trình cấp III)



27 QNG-00088652 Trần Văn Quý 20/04/1992
Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình giao thông 
đường bộ - hạng 

III

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.
II

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng II theo quy định tại  khoản 2 

Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng II - Giám 

sát công tác xây 
dựng công trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Trường hợp này có 
CC GS hạng III, 
nhưng thực hiện 

giám sát công trình 
cấp II là không phù 
hợp (Cá nhân thực 

hiện nhiệm vụ 
được giao của 
BQL dự án)

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Công ty 
TNHH tư 

vấn giám sát 
xây dựng 
Tân Quý

10

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình NN&PTNT-
kênh - hạng III

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

28 Đặng Hữu Chinh 12/09/1994
Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Cấp lần đầu.
Giám sát công tác 

xây dựng công 
trình.

III

Đánh giá đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác 
xây dựng công trình - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 83 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Cá nhân đã có kết 

quả sát hạch.

Đủ điều kiện cấp 
hạng III. Giám sát 
công tác xây dựng 

công trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

BQL dự án 
ĐTXD và 

PTQĐ huyện 
Trà Bồng

7

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III

Đánh giá đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 85 

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Cá nhân đã có kết 
quả sát hạch.

Đủ điều kiện cấp 
hạng III. Quản lý 
dự án đầu tư xây 

dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

29 Phạm Ngọc Sang 14/09/1982
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 
đường bộ

Cấp lần đầu.
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng.
III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 

85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.
Sở Xây dựng 
Quảng Ngãi

09

Định giá xây 
dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Định giá 

xây dựng - hạng III theo quy định tại điểm c  khoản 2 Điều 84 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - Định 

giá xây dựng .
Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

30 Nguyễn Tiến Hùng 10/10/1983
Thạc sĩ kỹ 

thuật
Cấp lần đầu.

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.
Sở Xây dựng 
Quảng Ngãi

11

Định giá xây 
dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Định giá 

xây dựng - hạng III theo quy định tại điểm c  khoản 2 Điều 84 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - Định 

giá xây dựng .
Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

31 Phạm Hữu Hà Nam 01/04/1981
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 

đường
Cấp lần đầu.

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.
Sở Xây dựng 
Quảng Ngãi

19

Định giá xây 
dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Định giá 

xây dựng - hạng III theo quy định tại điểm c  khoản 2 Điều 84 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - Định 

giá xây dựng .
Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

32
Nguyễn Thành Tiến 

Sỹ
12/02/1986

Kỹ sư công 
trình giao 

thông thành 
phố

Cấp lần đầu.
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng.
III

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 

85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.
Sở Xây dựng 
Quảng Ngãi

10

Định giá xây 
dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Định giá 

xây dựng - hạng III theo quy định tại điểm c  khoản 2 Điều 84 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - Định 

giá xây dựng .
Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Tham gia quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát 
nước dọc và hệ thống ATGT đoạn: Km32÷Km32+900; 

km33+700÷Km34+400; 
Km35+700÷Km36+300;Km38+500÷Km39+532, Quốc lộ 

24, tỉnh Quảng Ngãi (dự án nhóm C)

Tham gia quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát 
nước dọc và hệ thống ATGT đoạn: Km32÷Km32+900; 

km33+700÷Km34+400; 
Km35+700÷Km36+300;Km38+500÷Km39+532, Quốc lộ 

24, tỉnh Quảng Ngãi (dự án nhóm C)

Tham gia quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
công trình: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (dự án nhóm C)

Tham gia quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát 
nước dọc và hệ thống ATGT đoạn: Km32÷Km32+900; 

km33+700÷Km34+400; 
Km35+700÷Km36+300;Km38+500÷Km39+532, Quốc lộ 

24, tỉnh Quảng Ngãi (dự án nhóm C)

Phụ trách giám sát,  tham gia quản lý dự án các công trình 
(theo xác nhận của chủ đầu tư): Khắc phục cầu Sơn Giang - 

Sơn Linh (dự án nhóm C, công trình cấp II)

Tham gia giám sát, quản lý dự án các công trình: Nâng 
cấp, mở rộng tuyến đừng từ ngã 3 Thành Sương đi TL626, 
xã Hương Trà (dự án nhóm C, công trình cấp IV); Đường 
từ trường tiểu học tổ 3 thôn Cát cũ đến đất ông Thi (dự án 

nhóm C, công trình cấp IV).



33 Lê Vũ Hiếu 14/05/1985
Kỹ sư xây 
dựng Cầu - 

Đường
Cấp lần đầu.

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

III
Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng - hạng III theo quy định tại  khoản 3 Điều 
85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Tham gia quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát 
nước dọc và hệ thống ATGT đoạn: Km32÷Km32+900; 

km33+700÷Km34+400; 
Km35+700÷Km36+300;Km38+500÷Km39+532, Quốc lộ 

24, tỉnh Quảng Ngãi (dự án nhóm C)

Sở Xây dựng 
Quảng Ngãi

10

34 QNG-00113517 Nguyễn Tấn Tiệp 01/09/1981
Kỹ sư xây 
dựng Cầu - 

Đường

Giám sát xây 
dựng công trình 

giao thông đường 
bộ - hạng II

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình giao thông

II

Đánh giá đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát 
công tác xây dựng công trình - hạng II theo quy định tại  khoản 2 
Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ.  Đối với 
lĩnh vực giám sát công tác xây dựng  không tách riêng loại công 

trình mà gộp chung theo quy định nêu trên, phạm vi hoạt động xây 
dựng quy định tại phụ lục VII Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Đủ điều kiện sát 
hạch hạng III - 

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình.

Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất. Thống nhất.

Giám sát trưởng công trình (theo xác nhận của chủ đầu tư): 
Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái 
định cư - hạ lưu sông Trà Bồng (giai đoạn 1) (công trình 
cấp II); Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn II) (công 

trình cấp II)

BQL dự án 
ĐTXD - 

BQL KKT 
Dung Quất 

và các KCN 
Quảng Ngãi

20


